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1. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Gồm:

(1) Thông tin Tài khoản bao gồm: Số tài khoản, Tài sản, Tỷ lệ

(2) Màn hình nhập lệnh và các thông tin về cổ phiếu

(3) Lối tắt Danh mục tài sản 

(4) Thông tin chi tiết về Lệnh đặt trong ngày, Danh mục tài sản, Lịch sử đặt lệnh và Báo cáo nợ

MÀN HÌNH GIAO DIỆN CHÍNH

(3)

(1)

(2)

(4)



1. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH

Bước 1: Trên màn hình chính, Quý Khách chọn Tiểu khoản đặt lệnh

Để thực hiện đặt lệnh tại nền tảng giao dịch Pine EliteTrade, Quý Khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 3: Quý Khách kiểm tra kỹ thông tin lệnh và chọn                hoặc 

Sau đó, Quý Khách nhập mã xác thực và xác nhận lệnh đặt.

Bước 4: Lệnh đặt thành công, Quý Khách kiểm tra thông tin lệnh trong Lệnh 

trong ngày

Bước 2: Quý Khách nhập các thông tin lệnh gồm: 

• Chiều 

• Mã chứng khoán

• Loại lệnh: LO, ATO, ATC, MP

• Giá (x1000): Quý Khách có thể nhập giá vào ô hoặc bấm vào các mức giá 

đang giao dịch, trần/sàn/tham chiếu

• Khối lượng (x1)

*** Các lựa chọn khác trên màn hình đặt lệnh :

➢ Phím tắt:  Lệnh mua              Lệnh bán              Chuyển ô nhập thông tin lệnh

➢ Lô lẻ: Quý Khách tích chọn để chuyến sang đặt lệnh lô lẻ.

➢ Xác nhận đặt lệnh: Lựa chọn để giữ nguyên hoặc bỏ qua bước xác nhận lệnh.

➢ Lưu lệnh: Lưu lại thông tin lệnh đã đặt trước đó mà không cần nhập lại.



2. CÁC TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT

Chọn bán toàn bộ danh mục

Bán từng mã trong danh mục

2.1   BÁN TOÀN BỘ DANH MỤC: Quý Khách có thể chọn nút tắt “Bán” hoặc “ Bán tất cả” trong danh mục thu gọn

➢  Màn hình xác nhận gửi lệnh vào sàn với Lệnh thị trường 

ATO/ATC/MP (riêng với sàn Upcom đặt lệnh LO với giá sàn/trần). 

➢ Quý Khách xác nhận đặt lệnh và kiểm tra lệnh đặt thành công trong 

phần Lệnh trong ngày



2. CÁC TÍNH NĂNG RIÊNG BIỆT

2.2   ĐẶT NHIỀU LỆNH: Trên màn hình nhập lệnh, Quý Khách chọn Đặt nhiều lệnh và làm theo các bước hướng dẫn.

Bước 1. TẢI FILE DANH SÁCH LỆNH

LƯU LẠI CÁC LỆNH ĐÃ ĐẶT

Bước 2. CHỌN HOẶC BỎ CHỌN LỆNH ĐẶT

TẢI VỀ FILE MẪU UPLOAD LỆNH

➢ Tính năng đặt nhiều lệnh hỗ trợ Quý Khách hàng giao dịch với danh mục số lượng lệnh lớn trong một 

khoảng thời gian ngắn. 

➢ Quý Khách có thể tải về file mẫu (tại Example file), nhập các thông tin lệnh và tải lên file danh mục để 

thực hiện giao dịch được nhanh chóng và chính xác.

➢ Trước khi đặt lệnh, Quý Khách có thể sửa thông tin lệnh ngay trên màn hình xác nhận lệnh hoặc lưu lại 

danh sách lệnh để đặt sau.

Bước 3. CHỌN ĐỂ ĐẶT DANH SÁCH LỆNH



3. QUẢN LÝ LỆNH

Tại mục LỆNH TRONG NGÀY:

➢ Đối với các lệnh chưa khớp và còn hiệu lực, Quý Khách có thể chọn một hoặc nhiều lệnh để thực hiện Hủy/sửa lệnh

    Bấm chọn “Hủy tất cả lệnh” để hủy toàn bộ các lệnh đang đặt

➢ Đối với các lệnh đã khớp, Quý Khách có thể chọn xem chi tiết thông tin lệnh như KL khớp, giá trị khớp, thuế/phí giao dịch

➢ Quý Khách có thể lọc thông tin lệnh theo Mã, chiều Mua/Bán hoặc Trạng thái lệnh

➢ Xuất chi tiết các lệnh ra file excel để theo dõi và thống kê.

THAO TÁC HỦY/ SỬA LỆNH

CHỌN ĐỂ HỦY/ SỬA LỆNH

XEM  CHI TIẾT LỆNH

XUẤT FILE SỔ LỆNH TRONG NGÀY
LỌC THÔNG TIN LỆNH

➢  Quý Khách click  vào “Mã CK” để kiểm tra thông tin về lệnh đặt của 

mã CP gồm: KL chờ khớp/KL đã khớp; Giá khớp trung bình; Giá trị khớp



4. QUẢN LÝ DANH MỤC

Tại DANH MỤC:

➢ Quý Khách xem thông tin chi tiết về những mã đang nắm giữ

➢ Quý Khách có thể lọc thông tin về mã, ẩn các mã đã bán hết hoặc các mã cổ phiếu lô lẻ

➢ Quý Khách có thể thực chọn nút tắt Bán tại danh mục

➢ Quý Khách có thể xuất file excel để kiểm tra thông tin danh mục.

CHỌN XUẤT FILE DANH MỤC
LỌC THÔNG TIN

CHỌN ĐỂ BÁN 



5. LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH VÀ BÁO CÁO NỢ

LỌC THEO TRẠNG THÁI LỆNH GD

CHỌN ĐỂ XEM CHI TIẾT THÔNG TIN LỆNH

LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH : Quý Khách có thể kiểm tra chi tiết thông tin các lệnh đã đặt, lọc thông tin và xuất dữ liệu ra file Excel 

LỌC THEO MÃ, LOẠI GD, THỜI GIAN XUẤT FILE LỊCH SỬ ĐẶT LỆNH

BÁO CÁO NỢ để kiểm tra chi tiết khoán vay, lịch sử thanh toán và lịch sử gia hạn nợ
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